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7.26.88.57.55.87.07.07.08XVũ Ngọc Anh1

8.47.89.89.08.07.08.08.09XPhạm Thị Anh2

8.79.39.89.07.59.08.07.09Phan Minh Đức3

9.39.89.89.09.010.09.08.09Nguyễn Gia Hiếu4

8.59.09.89.06.58.08.08.09XNguyễn Thị Thúy Hiền5

8.49.89.07.08.57.08.08.08XNguyễn Thị  Lành6

9.89.89.810.09.310.010.010.010XNguyễn Ngọc Diệu Linh7

9.09.89.39.37.810.07.09.09Nguyễn Duy Long8

7.69.58.04.87.57.08.07.08Phạm Ngọc Long9

8.18.57.87.57.89.09.08.08Phan Tuấn Minh10

8.07.58.87.88.57.08.08.08XVũ Thị Trà  My11

8.39.37.88.88.57.08.08.07XNguyễn Thị Hồng Na12

8.48.58.39.88.57.08.08.07Phạm Đình Hải Nam13

9.39.89.09.59.37.010.010.09Lê Phạm Nhật Nam14

8.38.58.59.08.07.08.08.08XDương Thị Thanh Nga15

8.69.38.37.88.89.08.08.09XPhạm Thị Trúc  Ngân16

8.59.09.08.58.09.07.08.09XVũ Hồ Bảo Ngọc17

8.89.010.09.08.09.08.08.08XĐặng Thị Bích Ngọc18

6.15.05.04.87.37.08.07.08XXXH ' Nguin B'yă19

7.16.36.08.08.07.08.07.08XLê Nguyễn Yến Nhi20

7.77.88.08.07.07.08.08.08Phan Hoài Phi21

8.18.87.89.06.57.08.08.09XNguyễn Thị Thu Phương22

8.28.58.07.88.09.08.07.09Đào Hữu Tấn23

7.88.08.07.58.37.08.07.08XNguyễn Thị Quỳnh Tâm24

8.79.88.58.87.58.09.08.09Nguyễn Hữu Thành25

9.59.89.510.09.010.010.08.09XLâm Thị Phương Thảo26

8.08.38.36.58.88.08.07.09XLại Tiến Thạch27

8.48.88.88.88.57.08.08.08XNguyễn Thị Thương28

9.89.810.010.09.39.010.010.010XNguyễn Thị Hoài Trang29

7.27.07.06.37.37.08.08.08XNguyễn Kim Trâng30

9.510.09.810.08.310.010.07.010Nguyễn Đức Anh Tuấn31

9.19.59.310.08.88.09.08.08Đinh Công Tuấn32

8.58.88.88.58.09.09.08.08XTrần Thị Thanh Tuyền33

8.08.88.86.58.07.08.08.08Lê Đình Vinh34

8.07.39.37.58.58.07.08.09Nguyễn Thành Vinh35

7.58.57.06.57.57.08.07.08XNguyễn Thị Kim  Vui36

8.58.58.58.88.39.08.08.09XXXH '  Waih Buôn Yă37

8.07.57.89.06.89.07.08.010XĐặng Thị Yến38

1003800002.6118778.930Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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8.28.58.07.59.08.08.07.09XVũ Thị Quỳnh Anh1

3.43.50.53.00.57.07.04.08XY Den Byă2

7.58.55.08.08.36.09.05.09XNgô Thị Diễm3

5.47.32.55.04.35.08.04.08Phạm Đình Diễn4

6.76.87.35.06.38.06.08.08XNguyễn Thị Hằng5

9.29.59.89.59.510.08.07.09XVũ Ngọc Hòa6

5.27.52.04.05.33.07.05.07Nguyễn Thanh Hòa7

8.77.88.89.09.39.09.09.09Đào Văn Hòa8

4.73.82.33.05.37.07.06.08Nguyễn Mạnh Hồng9

6.75.87.05.08.36.07.08.08XNguyễn Thị Thúy Hồng10

8.08.88.06.88.88.07.07.09XNgô Thùy Đỗ Diệu Linh11

5.03.32.84.07.08.06.06.07XĐinh Thị  Linh12

4.86.03.50.58.07.05.03.06XVũ Thị Thu Mai13

7.27.56.38.58.07.07.04.08XVũ Thị Mỹ14

4.53.53.53.04.86.05.07.08Nguyễn Đức Nam15

5.96.05.05.06.06.07.07.07Bùi Văn Nam16

4.96.00.55.55.87.05.03.07Nguyễn Văn Ngừng17

6.98.37.05.07.38.06.04.08XVũ Thị Thùy  Nhi18

7.07.36.06.08.88.05.08.07XVũ Kim Oanh19

7.88.57.56.08.87.09.08.07XĐào Phương Oanh20

9.29.89.58.89.58.09.08.09XXXLại Thị Như Quỳnh21

5.68.02.36.35.37.05.03.06XĐoàn Thị Quỳnh22

5.25.83.83.07.06.06.04.07Nguyễn Hồng Sơn23

3.83.51.02.05.36.05.04.07Nguyễn Trọng Sơn24

4.63.53.53.05.08.05.06.07Vũ Thanh Tâm25

4.65.01.54.52.86.06.07.08Phạm Hồng Thanh26

6.97.55.55.57.58.07.07.08XLã Thị Lan Thanh27

6.77.05.35.07.87.08.07.08XPhùng Thị Mai Thảo28

3.32.82.52.01.36.05.05.07XNguyễn Thị Phương Thảo29

9.69.810.010.09.510.09.09.09XNguyễn Thị Thu Thảo30

4.84.80.54.55.38.07.05.07Nguyễn Tôn Đức Thắng31

9.49.810.09.58.510.010.09.08Phạm Văn Thịnh32

3.92.83.03.03.36.05.05.08XThái Thị Thu Thủy33

5.55.54.53.06.88.04.06.08XVũ Kiều Trang34

3.23.81.02.01.05.05.05.07XĐinh Thị Linh Trang35

5.54.85.05.05.88.05.05.08Nguyễn Hồng Trung36

5.06.53.04.04.56.06.03.07Nguyễn Văn Trung37

3.12.50.53.01.06.06.04.08XY - TuânBkrông38

4.33.50.53.05.57.06.06.08XY Vôl Êcăm39

64.12510.3425.61023.1923917.97Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


